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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BÃI BỎ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã (kèm theo phụ lục danh sách thủ tục hành chính bãi bỏ) đã được công bố kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 và công bố sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Trần Anh Dũng;
- TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Tống Minh Viễn


 

PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
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	Tên thủ tục hành chính
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	I. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
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	Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
	Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

	II. Lĩnh vực tôn giáo
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	Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

	III. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
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	IV. Lĩnh vực hành chính tư pháp
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	Đăng ký khai sinh
	Đăng ký khai sinh
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	Đăng ký lại việc sinh
	Đăng ký lại việc sinh

	3
	Đăng ký khai sinh quá hạn
	Đăng ký khai sinh quá hạn
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	Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra rồi mới chết
	Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra rồi mới chết
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	Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
	Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
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	Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

	7
	Bổ sung, sửa đổi giấy khai sinh của con nuôi (khi cha mẹ có yêu cầu)
	Bổ sung, sửa đổi giấy khai sinh của con nuôi (khi cha mẹ có yêu cầu)
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	Xác nhận việc sinh con tại nhà
	Xác nhận việc sinh con tại nhà

	9
	Đăng ký khai tử
	Đăng ký khai tử

	10
	Đăng ký lại việc tử
	Đăng ký lại việc tử

	11
	Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết
	Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết

	12
	Đăng ký khai tử quá hạn
	Đăng ký khai tử quá hạn

	13
	Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam
	Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam

	14
	Cấp bản sao Giấy chứng tử
	Cấp bản sao Giấy chứng tử
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	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

	16
	Đăng ký kết hôn (Dành cho công dân Việt Nam cư trú trong nước)
	Đăng ký kết hôn (Dành cho công dân Việt Nam cư trú trong nước)
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	Đăng ký lại việc kết hôn
	Đăng ký lại việc kết hôn

	18
	Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước
	Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước

	19
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài có cha và mẹ là công dân Việt Nam mà chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, sau đó về nước cư trú.
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài có cha và mẹ là công dân Việt Nam mà chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, sau đó về nước cư trú.

	20
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài.
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài.

	21
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà cha hoặc mẹ (sử dụng hộ chiếu Việt Nam) xuất trình hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà cha hoặc mẹ (sử dụng hộ chiếu Việt Nam) xuất trình hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

	22
	Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn
	Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn

	23
	Đăng ký việc nhận cha mẹ (con chưa thành niên)
	Đăng ký việc nhận cha mẹ (con chưa thành niên)

	24
	Đăng ký việc nhận cha mẹ (Con đã thành niên)
	Đăng ký việc nhận cha mẹ (Con đã thành niên)

	25
	Đăng ký việc nhận con
	Đăng ký việc nhận con
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	Đăng ký việc giám hộ
	Đăng ký việc giám hộ
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	Đăng ký chấm dứt việc giám hộ
	Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

	28
	Chứng thực chữ ký cá nhân
	Chứng thực chữ ký cá nhân
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	Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện các giao dịch dân sự
	Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện các giao dịch dân sự

	30
	Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện việc cam đoan, cam kết
	Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện việc cam đoan, cam kết
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	Chứng thực bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản chính
	Chứng thực bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản chính

	32
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
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	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

	34
	Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người dưới 14 tuổi
	Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người dưới 14 tuổi

	35
	Chứng thực di chúc về bất động sản
	Chứng thực di chúc về bất động sản

	36
	Chứng thực di chúc do người chứng thực soạn thảo giúp
	Chứng thực di chúc do người chứng thực soạn thảo giúp

	37
	Xác nhận đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân
	Xác nhận đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân

	38
	Tống đạt, niêm yết, xác minh các giấy tờ của Tòa án, cơ quan thi hành án
	Tống đạt, niêm yết, xác minh các giấy tờ của Tòa án, cơ quan thi hành án

	39
	Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người dưới 14 tuổi
	Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người dưới 14 tuổi

	40
	Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi trong trường hợp đương sự đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trước đây.
	Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi trong trường hợp đương sự đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trước đây.

	41
	Đăng ký việc bổ sung phần khai về cha hoặc mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh
	Đăng ký việc bổ sung phần khai về cha hoặc mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh
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	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

	43
	Điều chỉnh giấy khai sinh cá nhân sau khi có quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc
	Điều chỉnh giấy khai sinh cá nhân sau khi có quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc
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	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)
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	Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn
	Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn
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	Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (Đăng ký lại)
	Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (Đăng ký lại)
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	Cấp bản sao giấy khai sinh
	Cấp bản sao giấy khai sinh
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	Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ
	Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ
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	Cấp bản sao quyết định công nhận việc công nhận con
	Cấp bản sao quyết định công nhận việc công nhận con
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	Cấp bản sao quyết định công nhận việc nhận cha mẹ
	Cấp bản sao quyết định công nhận việc nhận cha mẹ
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	Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
	Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
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	Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà
	Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà
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	Chứng thực bản sao từ bản chính
	Chứng thực bản sao từ bản chính

	54
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền
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	Chứng thực giấy ủy quyền
	Chứng thực giấy ủy quyền

	56
	Sao lục sổ gốc giấy kết hôn
	Sao lục sổ gốc giấy kết hôn
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	Sao lục sổ gốc Giấy khai sinh
	Sao lục sổ gốc Giấy khai sinh

	58
	Sao lục sổ gốc giấy khai tử
	Sao lục sổ gốc giấy khai tử

	59
	Chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	Chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

	60
	Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện việc khiếu nại
	Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện việc khiếu nại

	61
	Xác nhận Hồ sơ xin việc
	Xác nhận Hồ sơ xin việc

	62
	Xác nhận trẻ em mồ côi bị bỏ rơi
	Xác nhận trẻ em mồ côi bị bỏ rơi

	63
	Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế
	Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế

	64
	Xác nhận đơn xin miễn giảm án phí
	Xác nhận đơn xin miễn giảm án phí

	65
	Xác nhận đơn xin vay vốn
	Xác nhận đơn xin vay vốn


	66
	Xác nhận đơn xin chuyển nhượng quầy, sạp
	Xác nhận đơn xin chuyển nhượng quầy, sạp

	67
	Xác nhận đơn xin xác nhận địa điểm kinh doanh
	Xác nhận đơn xin xác nhận địa điểm kinh doanh

	68
	Xác nhận đơn xin giảm hình phạt bổ sung
	Xác nhận đơn xin giảm hình phạt bổ sung

	69
	Chứng thực hợp đồng mua bán, tặng, cho xe môtô với giá trị tài sản dưới 5.000.000 đồng/trường hợp
	Chứng thực hợp đồng mua bán, tặng, cho xe môtô với giá trị tài sản dưới 5.000.000 đồng/trường hợp

	70
	Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất
	Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất

	71
	Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư
	Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

	72
	Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
	Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

	73
	Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở riêng lẻ
	Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở riêng lẻ

	74
	Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
	Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
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	Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà chung cư
	Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà chung cư

	76
	Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
	Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

	77
	Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà
	Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà

	78
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền kê khai đăng ký quyền sử dụng đất
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền kê khai đăng ký quyền sử dụng đất

	79
	Chứng thực hợp đồng dân sự
	Chứng thực hợp đồng dân sự

	80
	Chứng thực văn bản ủy quyền nhận phiếu lý lịch tư pháp
	Chứng thực văn bản ủy quyền nhận phiếu lý lịch tư pháp

	81
	Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình.
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